Trường THPT Nghi Lộc 4
Họ và tên giáo viên Bùi Quốc Dũng


Lớp dạy: 11C
Ngày 17 tháng 4 năm 2017

Bài 32: KÍNH LÚP

I. MỤC TIÊU:


1. Kiến thức:

   - Trình bày được các khái niệm chung về tác dụng và số độ bội giác của các dụng cụ quang bổ trợ cho mắt


- Nêu được công dụng và cấu tạo của kính lúp.


- Trình bày được sự tạo ảnh qua kính lúp.

   - Vẽ được đường truyền của chùm tia sáng từ một điểm của vật qua kính lúp.

   - Viết và vận dụng được công thức số bội giác của kính lúp ngắm chừng ở vô cực để giải các bài tập.


2. Kĩ năng:


- Vẽ dược đường truyền của chùm tia sáng từ một điểm của vật qua kính lúp.


- Viết và vận dụng được công thức số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực để giải bài tập.


- Sử dụng được kính lúp

II. CHUẨN BỊ:
     1. Giáo viên: Chuẩn bị một số kính lúp để HS quan sát. Bài giảng điện tử
     2. Học sinh: Ôn lại kiến thức về thấu kính và mắt.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

    1. Ổn định lớp 

    2. Kiểm tra bài cũ 
          Hãy sắp xếp các bộ phận của mắt theo thứ tự từ ngoài vào trong: thể thủy tinh, giác mạc, lòng đen, màng lưới, thủy dịch, dịch thủy tinh.

    3. Hoạt động dạy học

Hoạt động 1: Đặt vấn đề. 
Mắt là một hệ quang học hết sức phức tạp và tinh vi, bên cạnh đó thì có những vật rất nhỏ hoặc ở xa mà bằng mắt thường ta không thể nhìn thấy được, ví dụ như những linh kiện rất nhỏ bên trong chiếc đồng hồ đeo tay, các tế bào cấu tạo bên trong của sinh vật.... Quang học đã giúp chế tạo ra các dụng cụ đạt được yêu cầu đó. Một trong những dụng cụ được sử dụng phổ biến để nhìn rõ vật nhỏ đó chính là kính lúp. Vậy kính lúp có cấu tạo và đặc điểm như thế nào thì ta vào bài mới hôm nay để tìm hiểu
Hoạt động 2 : Tổng quan về các dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	 - Để có thể quan sát được một vật thì vật đó phỉa nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt và góc trông vật phải có giá trị tối thiểu bằng năng suất phân li của mắt. Đại lượng đặc trưng cho tác dụng này gọi là số bội giác
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- Yêu cầu học sinh thực hiện C1. (Gợi ý:  ,  phụ thuộc vào những yếu tố nào?)
- Các dụng cụ quang chia thành mấy nhóm?
Vậy kính lúp có công dụng và cấu tạo như thế nào chúng ta sang phần II
	- Ghi nhận tác dụng của các dụng cụ quang bỗ trợ cho mắt.

- Ghi nhận khái niệm số bội giác.

- Phụ thuộc vào kích thước vật, khoảng cách từ vật đến kính, tiêu cự của kính, vị trí điểm cực cận và điểm cực viễn
- Chia thành 2 nhóm:

  + Các dụng cụ quan sát vật nhỏ: kính lúp, kính hiển vi…

  + Các dụng cụ quan sát vật ở xa: kính thiên văn, ống nhòm…
	I. Tổng quát về các dụng cụ quang học bỗ trợ cho mắt

+ Các dụng cụ quang bỗ trợ cho mắt đều có tác dụng tạo ảnh với góc trông lớn hơn góc trông vật nhiều lần.

+ Số bội giác: G = 
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Hoạt động 3: Tìm hiểu công dụng và cấu tạo của kính lúp
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung cơ bản

	- Cho học sinh quan sát một số kính lúp.
- Yêu cầu học sinh nêu công dụng của kính lúp.
- Yêu cầu HS cho biết cấu tạo của kính lúp.

(Hướng dẫn: bằng mắt quan sát hoặc bằng tay chạm vào 2 mặt của kính lúp cho biết đó là thấu kính lồi hay lõm)

Qua kính lúp ta sẽ thu được ảnh như thế nào? Ta sang III.
	- Quan sát kính lúp.

- Kính lúp là dụng cụ quang bổ trợ cho mắt để quan sát các vật nhỏ

- Kính lúp được cấu tạo bởi một thấu kính hội tụ (hoặc hệ ghép tương đương với thấu kính hội tụ) có tiêu cự nhỏ (vài xentimet).
	II. Công dụng và cấu tạo của kính lúp

+ Kính lúp là dụng cụ quang bỗ trợ cho mắt để quan sát các vật nhỏ.
+ Kính lúp được cấu tạo bởi một thấu kính hội tụ (hoặc hệ ghép tương đương với thấu kính hội tụ) có tiêu cự nhỏ (cm).


Hoạt động 4: Tìm hiểu sự tạo ảnh qua kính lúp.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung cơ bản

	- Muốn kính lúp tạo ảnh ảo thì ta phải đặt vật trong khoảng nào? 
(Hướng dẫn HS nhắc lại đặc điểm ảnh của một vật qua thấu kính 
- Ngoài ra, muốn nhìn ảnh tạo bởi kính lúp thì ảnh phải có vị trí nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt
- Để thỏa mãn được 2 điều kiện trên, khi dùng kính lúp ta phỉa điều chỉnh. Động tác quan sát ảnh ở một vị trí xác định gọi là ngắm chừng ở vị trí đó

-  Có mấy cách ngắm chừng? Các cách ngắm chừng đó có gì khác nhau? 
	- Muốn kính lúp tạo ảnh ảo thì vật phải đặt trong khoảng  OF
-Ghi nhận cách đặt vật trước kính lúp để có thể quan sát được ảnh của vật qua kính lúp.

- Cho biết tại sao khi ngắm chừng ở cực viễn thì mắt không bị mỏi.
- Có 2 cách nắm chừng:

  + Ngắm chừng ở cực cận thì ảnh của vật tạo bởi kính lúp hiện lên tại điểm cực cận của mắt

  + Ngắm chừng ở cực viễn thì ảnh của vật tạo bởi kính lúp hiện lên tại điểm cực viễn của mắt
	III. Sự tạo ảnh qua kính lúp

  + Đặt vật trong khoảng từ quang tâm đến tiêu điểm vật của kính lúp. Khi đó kính sẽ cho một ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật. 

+ Để nhìn thấy ảnh thì phải điều chỉnh khoảng cách từ vật đến thấu kính để ảnh hiện ra trong giới hạn nhìn rỏ của mắt.  Động tác quan sát ảnh ở một vị trí xác định gọi là ngắm chừng ở vị trí đó.

+ Khi cần quan sát trong một thời gian dài, ta nên thực hiện cách ngắm chừng ở cực viễn để mắt không bị mỏi.


Hoạt động 5: Tìm hiểu số bội giác của kính lúp
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung cơ bản

	- Đối với mắt thường, khi ngắm chừng ở vô cực thì vật phải đặt ở đâu?
- Vẽ hình 32.5.

  Hướng dẫn học sinh tìm G(.
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  Giới thiệu (0 và tan(0.
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- Khi ngắm chừng ở vô cực thì góc trông vật có giá trị lớn nhất khi đó vật đặt tại điểm cực cận nên : 

tan(0 = 
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- Thay (2), (3) vào (1) yêu cầu HS tìm G(  
- Yêu cầu HS đọc thêm phần chú ý SGK và về nhà hoàn thành câu C2.
	- Vật đặt tại tiêu điểm
- Vẽ hình.

- Ghi nhận giá trị của G( ghi trên kính lúp và tính được tiêu cự của kính lúp theo số liệu đó.
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	III. Số bội giác của kính lúp

+ Xét trường hợp ngắm chừng ở vô cực

  Ta có: tan( = 
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+ Khi ngắm chừng ở cực cận: 
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Hoạt động 6: Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Bài tập vận dụng: Trên vành kính lúp có ghi kí hiệu 5x. Tính tiêu cự của kính? 
- Cho học sinh tóm tắt những kiến thức cơ bản.

- Học bài và làm bài tập SGK
- Đọc bài mới trước ở nhà
	Tóm tắt:

G = 5

f = ?

Giải:
Từ 

- Tóm tắt những kiến thức cơ bản. 
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